
 
UBND HUYỆN CẨM XUYÊN 

TRUNG TÂM Y TẾ  

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:       /TB-TTYT Cẩm Xuyên, ngày        tháng       năm 2024 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành 
 

Kính gửi: Sở Y tế Hà Tĩnh. 

 Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên; 

           Số giấy phép hoạt động 412/HT-GPHĐ. Cơ quan cấp: Sở Y tế Hà Tĩnh; 

Cấp ngày 18 tháng 6 năm 2024; 

           Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh;  

           Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BS CKI Nguyễn Phúc Long;  

           Điện thoại liên hệ: 0965231616 Email: ………………….. 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là 

cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội dung sau đây: 

 1. Đối tượng hướng dẫn thực hành: 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề Y khoa 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề Nội khoa 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề Ngoại khoa 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề Sản khoa 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề Nhi khoa 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề da liễu 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề Răng hàm mặt- Mắt - TMH 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề Y học dự phòng 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề Truyền nhiễm 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề Cấp cứu hồi sức 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề Chẩn đoán hình ảnh 

 - Bác sĩ với phạm vi hành nghề Y học cổ truyền 

 - Điều dưỡng với phạm vi hành hành nghề Điều dưỡng 

 - Kỹ thuật Y với phạm vi hành nghề Chẩn đoán hình ảnh 

 - Kỹ thuật Y với phạm vi hành nghề Xét nghiệm y học 

 - Kỹ thuật Y với phạm vi hành nghề Phục hồi chức năng 

 - Hộ sinh với phạm vi hành nghề Nữ hộ sinh 

 - Y sĩ đa khoa 

 - Y sĩ Y học cổ truyền 

 2. Danh sách người hướng dẫn thực hành: (Phụ lục 2 kèm theo) 



 3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành 

khác (nếu có): Không 

 4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 

(Phụ lục 1 kèm theo) 

5. Chi phí hướng dẫn thực hành: (Phụ lục 1 kèm theo) 

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về các nội dung đã công bố.  

Kính đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh xem xét, đăng tải thông tin theo quy định. 

Tài liệu gửi kèm theo bản công bố./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TCHC. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Huy Nghĩa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

SỐ LƯỢNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VÀ CHI PHÍ HƯỚNG 

DẪN THỰC HÀNH 

(Ban hành kèm theo Văn bản công bố số     /TB-TTYT ngày   tháng    năm 2024 

của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên về việc Công bố cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành) 
 

STT Đối tượng thực hành 

Số lượng 

có thể tiếp 

nhận 

Chi phí thực hành 

1.  
Bác sỹ với phạm vi hành nghề 

Y khoa 
100 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

2.  
Bác sỹ với phạm vi hành nghề 

Nội khoa. 
15 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

3.  
Bác sỹ với phạm vi hành nghề 

Ngoại khoa 
25 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

4.  
Bác sỹ với phạm vi hành nghề 

Sản khoa 
10 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

5.  
Bác sỹ với phạm vi hành nghề 

Nhi khoa 
10 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

6.  
Bác sĩ với phạm vi hành nghề 

da liễu 
05 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

7.  
Bác sỹ với phạm vi hành nghề 

Răng hàm mặt 
15 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

8.  
Bác sỹ với phạm vi hành nghề 

Y học dự phòng. 
10 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

9.  
Bác sỹ với phạm vi hành nghề 

Truyền nhiễm. 
05 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

10.  
Bác sỹ với phạm vi hành nghề 

Cấp cứu hồi sức. 
10 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

11.  
Bác sỹ với phạm vi hành nghề 

Chẩn đoán hình ảnh 
05 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

12.  
Bác sỹ với phạm vi hành nghề 

Y học cổ truyền 
20 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 12 tháng = 

3.600.000đ/1 học viên 

13.  
Phạm vi hành hành nghề Điều 

dưỡng 
160 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 6 tháng = 

1.800.000 đ/1 học viên 

14.  
Kỹ thuật Y với phạm vi hành 

nghề Chẩn đoán hình ảnh 
10 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 6 tháng = 

1.800.000 đ/1 học viên 

15.  
Kỹ thuật Y với phạm vi hành 

nghề Xét nghiệm y học 
30 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 6 tháng = 

1.800.000 đ/1 học viên 

16.  
Kỹ thuật Y với phạm vi hành 

nghề Phục hồi chức năng 
05 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 6 tháng = 

1.800.000 đ/1 học viên 

17.  Phạm vi hành nghề Nữ hộ sinh 25 
300.000 đ/tháng/1 học viên x 6 tháng = 

1.800.000 đ/1 học viên 

18.  
Y sĩ  đa khoa với phạm vi 

hành hành nghề Y sĩ đa khoa 
10 

300.000 đ/tháng/1 học viên x 9 tháng = 

2.700.000 đ/1 học viên 

19.  

Y sĩ  Y học cổ truyền với 

phạm vi hành hành nghề Y sĩ 

Y học cổ truyền 

10 
300.000 đ/tháng/1 học viên x 9 tháng = 

2.700.000 đ/1 học viên 



PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH 

(Ban hành kèm theo Văn bản công bố số     /TB-TTYT ngày   tháng  năm 2024 

của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên về việc Công bố cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành) 

 

ST

T 
Họ và tên 

Chức 

danh 

chuyên 

môn 

Số CCHN Ngày Cấp 

Khoa 

phòng 

công tác 

Phạm Vi hướng dẫn 

thực hành 

I. Hướng dẫn thực hành Hồi sức cấp cứu 

1 Nguyễn Văn Lợi 
Bác sĩ 

CKI 

0000828/H

T-CCHN 
23/10/2021 

Khoa cấp 

cứu hồi 

sức tích 

cực và 

chống độc 

 Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh chữa 

bệnh  nội khoa; Nội soi 

tiêu hóa. 

2 Đỗ Hoàng Sơn 
Bác sĩ 

CKI 

0000789/H

T-CCHN 
23/10/2023 

Khoa cấp 

cứu hồi 

sức tích 

cực và 

chống độc 

 Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa 

II. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Nội 

3 Võ Văn Đoàn 
Bác sĩ 

CKI 

0000612/H

T-CCHN 
27/11/2013 Khoa Nội 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa; siêu âm 

tổng quát 

4 Trần Tiến Dũng 
Bác sĩ 

CKI 

0000811/H

T-CCHN 
23/10/2013 Khoa Nội 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa 

5 Nguyễn Trọng Đức 
Bác sĩ 

đa khoa 

004618/HT-

CCHN 
31/08/2017 Khoa Nội 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa xét 

nghiệm; chứng chỉ giải 

phẩu bệnh cơ bản. 

III. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Ngoại 

6 Võ Tá Trung 
Bác sĩ 

CKI 

0000797/H

T-CCHN 
23/10/2013 

Khoa 

ngoại- 

phẩu 

thuật- Gây 

mê hồi sức 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa gây 

mê hồi sức 

7 Trần Thị Minh 
Bác sĩ 

CKI 

0000803/H

T-CCHN 
23/10/2013 

Khoa 

ngoại- 

phẩu 

thuật- Gây 

mê hồi sức 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa 

ngoại.siêu âm tổng 

quát;phẩu thuật nội soi 

8 Lê Việt Cường 
Bác sĩ 

đa khoa 

005055/HT-

CCHN 
24/10/2017 

Khoa 

ngoại- 

phẩu 

 Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh chữa 

bệnh ngoại khoa ; phẩu 



thuật- Gây 

mê hồi sức 

thuật tán sỏi ngược dòng 

bằng tia laze 

9 Nguyễn Xuân Hoa 
Bác sĩ 

đa khoa 

0004269/H

T-CCHN 
07/03/2016 

Khoa 

ngoại- 

phẩu 

thuật- Gây 

mê hồi sức 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa;chuyên khoa ngoại; 

nội soi tiêu hóa cơ bản; 

nội soi đại trực tràng; 

siêu âm cơ bản. 

10 Đặng Thanh Tùng 
Bác sĩ 

CKI 

0002899/H

T-CCHN 
06/09/2015 

Khoa 

ngoại- 

phẩu 

thuật- Gây 

mê hồi sức 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa ngoại; 

IV. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Nhi 

11 Nguyễn Trọng Thành 
Bác sĩ 

CKI 

0002638/H

T-CCHN 
22/12/2014 Khoa Nhi 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa nhi. 

12 Nguyễn Thị Hương 
Bác sĩ 

đa khoa 

005855/HT-

CCHN 
26/07/2019 Khoa Nhi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa 

13 Nguyễn T.Kiều Nhung 
Bác sĩ 

CKI 

007308/HT-

CCHN 
12/06/2023 Khoa Nhi 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Đa khoa, khám chữa 

bệnh chuyên khoa nhi. 

V. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Sản 

14 Nguyễn Phúc Long 
Bác sĩ 

CKI 

0000819/H

T-CCHN 
23/10/2013 

Khoa 

chắm sóc 

sức khỏe 

sinh sản 

và phụ sản 

 Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa sản; 

siêu âm tổng quát; phẩu 

thuật nội soi 

15 Nguyễn T.Diệu Linh 

Bác sĩ 

định 

hướng 

sản phụ 

khoa 

005048/HT-

CCHN 
24/10/2017 

Khoa 

chắm sóc 

sức khỏe 

sinh sản 

và phụ sản 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh sản phụ khoa. 

VI. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Răng hàm mắt 

16 Trần Huy Nghĩa 
Bác sĩ 

CKI 

0002841/H

T-CCHN 
22/07/2015 

Khoa 

Răng hàm 

mặt - Mắt- 

Tai mủi 

họng 

Khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa tai mũi 

họng 

17 Hoàng Công Thiệp 

Bác sĩ 

CKI 

RHM 

000333/HT-

CCHN 
24/01/2013 

Khoa 

Răng hàm 

mặt - Mắt- 

Tai mủi 

họng 

 Khám bệnh chữa bệnh 

đa khoa; khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa răng- 

hàm - mặt; khám bệnh 

chữa bệnh chuyên khoa 

tai mũi họng. 

18 Phan Văn Tiến 
Bác sĩ 

đa khoa 

0004071/H

T-CCHN 
02/02/2016 

Khoa 

Răng hàm 

mặt - Mắt- 

Tai mủi 

họng 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa mắt; 

khám bệnh chữa bệnh 

chuyên khoa răng hàm 



mặt. 

VII.Hướng dẫn thực hành chuyên khoa YHCT &PHCN 

19 Phạm Công Chiến 
Bác sĩ 

YHCT 

0000831/H

T-CCHN 
23/10/2013 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa ; khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa.  Khám 

bệnh chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền; Khám 

bệnh chữa bệnh phục hồi 

chức năng,- vật lý trị 

liệu. 

20 Phạm Thị Tố Uyên 
Bác sĩ 

YHCT 

006313/HT-

CCHN 
07/10/2020 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng y học cổ truyền, 

phục hồi chức năng 

21 Trịnh Thị Hòa 
Bác sỹ 

YHCT 

004752/HT-

CCHN 
14/02/2017 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền;Khám bệnh chữa 

bệnh phục hồi chức 

năng,- vật lý trị liệu. 

22 Nguyễn Anh Đức 
Bác sỹ 

YHCT 

0004258/H

T-CCHN 
07/03/2016 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

Khám bệnh chữa bệnh 

bằng y học cổ 

truyền;Khám bệnh chữa 

bệnh phục hồi chức 

năng,- vật lý trị liệu. 

VIII. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

23 Nguyễn Phúc Công 
Bác sĩ 

CKI 

000792/HT-

CCHN 
22/10/2020 

Khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh chuyên khoa chuẩn 

đoán hình ảnh; siêu âm 

tim và bệnh lý tim mạch 

IX.Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Truyền nhiễm 

24 Đậu Văn Đường 
Bác sĩ 

CKI 

0000810/H

T-CCHN 
23/10/2013 

Khoa 

truyền 

nhiễm 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa; chuyên 

khoa truyền nhiễm  

X. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Y học dự phòng 

25 Trần Thị Biên 
Bác sĩ 

YHDP 

005937/HT-

CCHN 
03/09/2019 

Khoa 

kiểm soát 

bệnh tật –

HIV/AIDS 

tư vấn và 

điều trị 

nghiện 

chất 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử lý 

ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng 

đồng 



26 Hoàng Văn Kỳ 
Bác sĩ 

YHDP 

006064/HT-

CCHN 
14/02/2020 

Khoa Y tế 

công cộng 

dinh 

dưỡng và 

an toàn 

thực phẩm 

Phát hiện và xử trí các 

bệnh thông thường; xử lý 

ban đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại cộng 

đồng 

XII. Hướng dẫn thực hành chuyên khoa Da liễu 

27 Nguyễn Thị Hằng 
Bác sĩ 

CKI 

0000804/H

T-CCHN 
23/10/2013 

Khoa 

khám 

bệnh 

Khám bệnh chữa bệnh đa 

khoa; khám bệnh chữa 

bệnh nội khoa; khám 

bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa da liễu. 

XII. Hướng dẫn thực hành Điều dưỡng 

28 Trần Hải Yến 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

0000824/H

T-CCHN 
23/10/2013 

Khoa 

Răng hàm 

mặt - Mắt- 

Tai mủi 

họng 

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ 

29 Đặng Thị Hoàng Cầm 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

004579/HT-

CCHN 
26/02/2021 Khoa Nhi 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng  ĐH 

30 Bùi Thị Oanh 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

0000814/H

T-CCHN 
23/10/2013 

Khoa 

truyền 

nhiễm 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng  

31 Đặng Thị Hồng Minh 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

0000812/H

T-CCHN 
23/10/2013 Khoa Nhi 

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ 

32 Dư Thị Lục 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

0000611/H

T-CCHN 
27/11/2013 

Khoa cấp 

cứu hồi 

sức tích 

cực và 

chống độc 

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ 

33 Nguyễn Thị Chúc 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

000793/HT-

CCHN 
14/08/2023 

Khoa cấp 

cứu hồi 

sức tích 

cực và 

chống độc 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III 

34 Trần Thị Ngân 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

005138 

/HT-CCHN 
20/11/2017 

Khoa cấp 

cứu hồi 

sức tích 

cực và 

chống độc 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng ĐH 

35 Mai Thị Ngọc 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

0000816/H

T-CCHN 
23/10/2013 

Khoa 

truyền 

nhiễm 

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ 

36 Phan Thị Thanh 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

0000545/H

T-CCHN 
21/10/2013 

Khoa 

ngoại- 

phẩu 

thuật- Gây 

mê hồi sức 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng  



37 Nguyễn T.Hằng Phương 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

005651/HT-

CCHN 
09/05/2019 

Khoa 

ngoại- 

phẩu 

thuật- Gây 

mê hồi sức 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng  

38 Võ Thị Huệ 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

007162/HT-

CCHN 
06/01/2023 

Khoa 

ngoại- 

phẩu 

thuật- Gây 

mê hồi sức 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III 

39 Nguyễn Thị Vân 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

0000532/H

T-CCHN 
21/10/2013 

Khoa 

ngoại- 

phẩu 

thuật- Gây 

mê hồi sức 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng  

40 Phạm Thị Hiền 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

0000608/H

T-CCHN 
27/11/2013 Khoa Nội 

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ 

41 Nguyễn Thị Cẩm Mai 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

006777/HT-

CCHN 
03/03/2022 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III 

42 Phan Thị Hảo 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

000807/HT-

CCHN 
26/02/2021 

Khoa 

khám 

bệnh 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng ĐH 

43 Nguyễn T.Bích Thanh 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

000788/HT-

CCHN 
14/08/2023 

Khoa 

khám 

bệnh 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng IV 

44 Nguyễn Thị Nga 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

007072/HT-

CCHN 
28/09/2022 

Khoa 

ngoại- 

phẩu 

thuật- Gây 

mê hồi sức 

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh  

45 Trần Thị Trâm 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

006756/HT-

CCHN 
08/02/2022 

Khoa cấp 

cứu hồi 

sức tích 

cực và 

chống độc 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III 

46 Đặng Thị Phương 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

006761/HT-

CCHN 
08/02/2022 

Khoa 

Răng hàm 

mặt - Mắt- 

Tai mủi 

họng 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III 

47 Bùi Thị Hải Vân 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

000533/HT-

CCHN 
26/02/2021 

Khoa 

Răng hàm 

mặt - Mắt- 

Tai mủi 

họng 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng ĐH 

48 Lê Thị Thu 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

000785/HT-

CCHN 
26/02/2021 Khoa Nhi 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng ĐH 



49 Phan Mỹ Linh 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

006189/HT-

CCHN 
08/06/2020 

Khoa 

khám 

bệnh 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng ĐH 

50 Đặng Thị Bích Hiếu 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

000787/HT-

CCHN 
14/08/2023 Khoa Nội 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng IV 

51 Nguyễn Thị Huế 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

000539/HT-

CCHN 
26/02/2021 

Khoa 

khám 

bệnh 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng 

52 Chu Thị Yến 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

000544/HT-

CCHN 
26/02/2021 

Khoa 

khám 

bệnh 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng ĐH 

53 Nguyễn T.Thúy Hằng 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

004560/HT-

CCHN 
26/02/2021 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng ĐH 

54 Nguyễn T.Châu Loan 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

000795/HT-

CCHN 
26/02/2021 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng ĐH 

55 Đặng Thị Dung 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

006752/HT-

CCHN 
08/02/2022 Khoa Nội 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III 

56 Đặng Thị Thương 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

006759/HT-

CCHN 
08/02/2022 Khoa Nội 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III 

57 Hoàng Thị Linh 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

006187/HT-

CCHN 
08/06/2020 Khoa Nội 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng ĐH 

58 Lương Thị Trang 

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng 

007158/HT-

CCHN 
06/01/2023 Khoa Nhi 

Thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III 

59 Lê Thị Duyên 

Điều 

dưỡng 

CĐ 

0001870/H

T-CCHN 
14/01/2014 Khoa Nhi 

thực hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng CĐ 

XIII. Hướng dẫn thực hành Phục hồi chức năng (Kỹ thuật Y) 

60 Nguyễn Viết Dũng 
Y sĩ 

YHCT 

0000719/H

T-CCHN 
30/11/2013 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

Khám bệnh chữa bệnh 

YHCT; Khám bệnh phục 

hồi chức năng - vật lý trị 

liệu. 

XIV. Hướng dẫn thực hành Y sỹ Y học cổ truyền 



61 Cao Thị Huê 
Y sĩ 

YHCT 

0000829/H

T-CCHN 
05/11/2013 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

Khám chữa bệnh bằng Y 

học cổ truyền,điều dưỡng 

phục hồi chức năng. 

62 Nguyễn T.Thúy Hằng 
Y sĩ 

YHCT 

0002856/H

T-CCHN 
14/08/2015 

Khoa Y 

học cổ 

truyền và 

phục hồi 

chức năng 

Thực hiện kỹ thuật châm 

cứu, xoa bóp , bấm huyệt 

, phục hồi chức năng. 

XV. Hướng dẫn thực hành Xét nghiệm Y học 

63 Trần Thị Phúc 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

viên xét 

nghiệm 

000799/HT-

CCHN 
12/05/2020 

Khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Chuyên khoa xét nghiệm 

64 Trần Thị Thùy Linh 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

viên xét 

nghiệm 

002847/HT-

CCHN 
08/04/2021 

Khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Chuyên khoa xét nghiệm 

65 Nguyễn Thị Thanh 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

viên xét 

nghiệm 

002639/HT-

CCHN 
17/07/2020 

Khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Chuyên khoa xét nghiệm 

66 Phạm Thị Tuyết 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

viên xét 

nghiệm 

000805/HT-

CCHN 
08/02/2022 

Khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Chuyên khoa xét nghiệm 

67 Nguyễn Văn  t 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

viên xét 

nghiệm 

0002895/H

T-CCHN 
07/10/2015 

Khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Chuyên khoa xét nghiệm 

68 Đặng Thị Thương 

Cử 

nhân 

Kỹ 

thuật 

viên xét 

nghiệm 

004677/HT-

CCHN 
30/12/2016 

Khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Chuyên khoa xét nghiệm 

XVI. Hướng dẫn thực hành Hình ảnh Y học 

69 Võ Xuân Thắng 

Cử 

nhân 

điện 

quang 

000610/HT-

CCHN 
26/02/2021 

Khoa xét 

nghiệm và 

chẩn đoán 

hình ảnh 

Kỹ thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh ĐH 



XVII. Hướng dẫn thực hành Hộ sinh 

70 Nguyễn Thanh Hoài 
Hộ sinh 

CĐ 

0002930 

/HT-CCHN 
07/10/2015 

Khoa 

chắm sóc 

sức khỏe 

sinh sản 

và phụ sản 

Thực hiện nhiệm vụ  hộ 

sinh  CĐ 

71 Nguyễn Thị Lành 
Hộ sinh 

CĐ 

0002755 

/HT-CCHN 
30/10/2014 

Khoa 

chắm sóc 

sức khỏe 

sinh sản 

và phụ sản 

Thực hiện nhiệm vụ  hộ 

sinh  CĐ 

72 Lê Thị Linh 
Hộ sinh 

CĐ 

000619 

/HT-CCHN 
03/08/2018 

Khoa 

chắm sóc 

sức khỏe 

sinh sản 

và phụ sản 

Thực hiện nhiệm vụ nữ 

hộ sinh 

73 Đậu Thị Ngân 
Hộ sinh 

CĐ 

004604/HT-

CCHN 
28/09/2016 

Khoa 

chắm sóc 

sức khỏe 

sinh sản 

và phụ sản 

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh cao đẳng 

74 Ngô Thị Huyền 
Hộ sinh 

CĐ 

005205/HT-

CCHN 
11/01/2018 

Khoa 

chắm sóc 

sức khỏe 

sinh sản 

và phụ sản 

Thực hiện nhiệm vụ Hộ 

sinh 
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